
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 3, tòa CT2 thuộc tòa nhà chung cư Ban cơ yếu Chính Phủ, ngõ 164, đường 
Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

22/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INNOBIO 

0109349568

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón;
- Bán buôn thuốc trừ sâu;
- Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp: Thuốc 
trừ cỏ, thuốc chống nảy mầm, thuốc kích thích sự tăng trưởng 
của cây, các hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp.
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669(Chính)

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn tân dược;
- Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...;
- Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính...
- Bán thuốc thú y.
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm;
- Bán buôn hàng mỹ phẩm: Son, phấn, kem dưỡng da và trang 
điểm, mỹ phẩm dùng cho mắt...;
- Bán buôn chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, 
sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ 
sinh...

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN INNOBIO 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INNOBIO 1 MEMBER COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: INNOBIO.CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
sản xuất bình xịt diệt muỗi, công trùng

3290

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm chức năng; - Bán buôn thịt và 
các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn thủy sản; - Bán buôn rau, quả; 
- Bán buôn cà phê; - Bán buôn chè; - Bán buôn đường, sữa và 
các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, bột, tinh bột;

4632

6. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: 
Sản xuất thức ăn bổ dưỡng gia súc, gia cầm, vật nuôi và thủy 
sản

1080

7. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc như:
- Sản xuất hoá dược và dược liệu
- Sản xuất chất hoạt động thuốc được sử dụng cho dược liệu 
trong sản xuất dược phẩm: Thuốc kháng sinh, vitamin cơ bản, 
salixilic và axit O- axetinsalixilic...
- Sản xuất hoá dược.
- Sản xuất đường hoá học tinh luyện;
- Sản xuất băng gạc, đồ chèn lót, chỉ sinh học, đồ băng bó...
- Sản xuất các sản phẩm sinh học sử dụng làm thuốc (nghiền, 
tán...).

2100

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Loại trừ dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 
hàng không.

5229

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:–  Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

11. Dịch vụ đóng gói 8292

12. Bốc xếp hàng hóa 5224

13. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ thuốc lá ngoại)

4711

15. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;

4719
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16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ thực phẩm chức năng - Bán lẻ đường, sữa và 
các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ 
ngũ cốc, bột, tinh bột, rau, quả, thịt và các sản phẩm từ thịt, 
thủy sản, cà phê, chè;

4722

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thuốc tân dược (kể cả thuốc thú y),
- Bán lẻ dụng cụ, thiết bị y tế và chỉnh hình.

4772

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4773

19. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

20. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác;- Bán 
buôn hạt, quả có dầu;- Bán buôn hoa và cây;
- Bán buôn thuốc lá lá;
- Bán buôn động vật sống;- Bán buôn da sống và bì sống;- Bán 
buôn da thuộc;- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác, phế 
liệu, phế thải và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi 
động vật.

4620

21. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ phụ kiện, đồ chơi động vật

4764

22. Hoạt động thú y 7500

23. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh;

9639

24. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: Sản xuất các thức ăn và món ăn chế biến sẵn (đã chế 
biến và nấu chín) và được bảo quản (chẳng hạn bảo quản ở 
dạng đông lạnh hoặc đóng hộp). Các món ăn này thường được 
đóng gói và dán nhãn để bán lại, nhóm này không bao gồm 
món ăn tiêu dùng ngay như trong nhà hàng.

1075
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1.000.000.000 VNĐ

25. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều 
hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề 
quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết 
định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách 
nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế 
hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể 
bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với 
doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:
- Quan hệ và thông tin cộng đồng;
- Hoạt động vận động hành lang;
- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình 
chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...

7020

26. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Loại trừ hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp.

6619

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       M01029022
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hyundai hometown 4th 555-401, 20, Pureunsol-ro, 
Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do., Hàn Quốc
Chỗ ở hiện tại: 707 G2 Ciputra, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CHANG SUNGOH  Nam

24/11/1973 Hàn Quốc

25/02/2016 Bộ ngoại giao Hàn Quốc

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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